
Môn thi: Năng khiếu
Ngày thi: 22/07/2021
Ca thi: Ca 4

Mã trường: C36 

Điểm thi:: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

STT SBD Họ và Tên Năm sinh
Giới 
tính

Dân tộc Nơi sinh
Mã đề 

thi
Ký tên Ghi chú

91 36091 Y Ngan 10/9/2003 Nữ Gia Rai Kon Tum 13 giờ

92 36092 Phan Mai Ngân 01/10/2003 Nữ Kinh Kon Tum 13 giờ

93 36093 Y Nhánh 29/8/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 13 giờ

94 36094 Đinh Thị Nhi 26/6/2002 Nữ Hre Kon Tum 13 giờ

95 36095 Lê Nguyễn Ánh Nhi 18/3/2003 Nữ Kinh Kon Tum 13 giờ

96 36096 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 05/11/2003 Nữ Kinh Kon Tum 13 giờ

97 36097 Nguyễn Yến Nhi 23/7/2000 Nữ Kinh Kon Tum 13 giờ

98 36098 Y Quỳnh Như 07/02/2003 Nữ Sơ Rá Kon Tum 13 giờ

99 36099 Lê Thị Quỳnh Nhung 29/8/2003 Nữ Kinh Kon Tum 13 giờ

100 36100 Y Nhung 30/10/2003 Nữ Sơ Rá Kon Tum 13 giờ

101 36101 Y Phải 11/9/2003 Nữ 0 Kon Tum 13 giờ

102 36102 Y Pháo 10/4/2003 Nữ Dẻ Kon Tum 13 giờ

103 36103 Y Phế 17/4/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum 13 giờ

104 36104 Y Phiên 01/10/1999 Nữ Ba Na Kon Tum 13 giờ

105 36105 Y Phó 14/8/2003 Nữ Mơ Nâm Kon Tum 13 giờ

106 36106 Võ Thị Mai Phúc 15/11/2002 Nữ Kinh Kon Tum 15 giờ

107 36107 Y Phượng 21/01/2003 Nữ Dơ Drá Kon Tum 15 giờ

108 36108 Y Pôn 09/6/2003 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 15 giờ

109 36109 Lê Thị Diễm Quỳnh 14/8/2003 Nữ Kinh Kon Tum 15 giờ

110 36110 Y Quỳnh 12/10/2003 Nữ Sơ Rá Kon Tum 15 giờ

111 36111 Y Res 08/11/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 15 giờ

112 36112 Y Ri 09/02/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 15 giờ

113 36113 Đinh Hồng Siêu 20/9/2003 Nữ Ka Dong Kon Tum 15 giờ

114 36114 Y SLoong 15/9/2003 Nữ Rơ Ngao Kon Tum 15 giờ

115 36115 Y Sơ 15/8/2002 Nữ Hre Kon Tum 15 giờ

116 36116 Nguyễn Xuân Sơn 27/6/2003 Nam Kinh Kon Tum 15 giờ

117 36117 Y Su Ta 20/12/2003 Nữ Ba Na Kon Tum 15 giờ

118 36118 Y Sương 08/3/2003 Nữ Gia Rai Kon Tum 15 giờ

119 36119 Y Mỹ Tâm 20/10/2002 Nữ Dẻ Kon Tum 15 giờ

120 36120 Y Thắm 03/12/2003 Nữ Triêng Kon Tum 15 giờ

Tổng số: ……...  thí sinh; Số thí sinh chính thức dự thi:…………………………………………………………………..
Số báo danh vắng:……………………………………………………………………………………………………………
Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai
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